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	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP CŨ
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyển Thị Mỹ Ngọc
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0772953350

	2
	Nguyễn Phước Huy
	8a3
	Nam
	Kinh
	0933318208

	3
	Trương Đăng Khoa
	8a3
	Nam
	Kinh
	0908035912

	4
	Tô Đặng Hữu Trọng
	8a3
	Nam
	Kinh
	0765626839

	5
	Trần Trung Phúc
	8a4
	Nam
	Kinh
	0938975402

	6
	Vũ Duy Thành
	8a4
	Nam
	Kinh
	0977536038

	7
	Phạm Ngọc Ánh Minh
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0933541667

	8
	Huỳnh Thanh Vy
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0775669926

	9
	Nguyễn Ngọc Yến Vy
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0935269178

	10
	Bùi Hoàng Kha
	8a3
	Nam
	Kinh
	0985053179

	11
	Trần Nguyễn Sơn Lâm
	8a3
	Nam
	Kinh
	0902577551

	12
	Nguyễn Phúc Vinh
	8a3
	Nam
	Kinh
	0707285408

	13
	Kiều Thiên Tứ
	8a4
	Nam
	Kinh
	0979955730

	14
	Nguyễn Tuấn Vĩ
	8a4
	Nam
	Kinh
	0336798680

	15
	Đoàn Nguyễn Thuỳ An
	8a2
	Nữ
	Kinh
	0784455796

	16
	Nguyễn Ngọc Bảo Anh
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0367947762

	17
	Cao Trương Thùy Dương
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0902978185

	18
	Trương Ngọc Gia Hân
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0707273039

	19
	Trần Thị Mỹ Huyền
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0346690344

	20
	Nguyễn Hồng Thanh Lam
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0906571622

	21
	La Quỳnh Như
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0908119042

	22
	Nguyễn Huỳnh Thanh Loan
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0767555958

	23
	Hoàng Anh Thơ
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0937709571

	24
	Nguyễn Bảo Trân
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0906323291

	25
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0977595165

	26
	Nguyễn Hoàng Mai Anh
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0339939095

	27
	Trương Khả Hân
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0901402764

	28
	Võ Ngọc Yến Linh
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0799492710

	29
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0932130102

	30
	Phan Thị Thanh Trúc
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0364915831

	31
	Lê Minh Khải
	8a3
	Nam
	Kinh
	0584717820

	32
	Trương Nguyên Long
	8a4
	Nam
	Kinh
	0367551130

	33
	Trần Phú Tài
	8a4
	Nam
	Kinh
	0775615252

	34
	Lai Phú Trường
	8a4
	Nam
	Kinh
	0779101282

	Danh sách có 34 học sinh, 20 nữ, 14 nam
	
	
	



